
Trường THCS Trần Phú
Năm học 2024 - 2025 - Học kỳ 1 BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY Số 02

Thực hiện từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 Tuần 03

TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết Thiếu

1 Phạm Hoàng Lương BTCB

2 Hoàng Mạnh Đức P'BTCB GDĐP (7A2) 1

3 Nguyễn Thị Mỹ Trinh CTCĐ 6 Hóa (6, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2) + TNHN (6) 20 +1

4 Phạm Văn Hùng TKHĐ, TTCM NN (7A1, 7A2, 9A1, 9A2) 15 4

5 Phạm Văn Thành TTCM Văn (9A1, 9A2) + GDĐP (8A1, 8A2, 9A1, 9A2) 15 4

6 Vừ Thị Hồng Hạnh TTND Toán (6, 9A1, 9A2) + Tin (6, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2) 21 +2

7 Nguyễn Hải Dương TPT Mỹ thuật (6, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2) + TN HN (6) 6 3

8 Thân Viết Trang LĐ, CSVC 8A1 GDTC (6, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2) + TNHN (8A1) 18 1

9 Trần Thị Hạnh Phước PCTHCS 9A1 Mỹ thuật (9A1, 9A2) + TN HN (9A1) 9 0

10 Phạm Thị Diệu Cầm 7A1 GDCD (6, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2) + Nhạc (6, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2) + TNHN (7A1) 18 2

11 Nguyễn Thị Kiên 9A2 Sử (6, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2) + TN HN (9A2) 18 2

12 Nguyễn Thị Thanh Vân 8A2 NN (6, 8A1, 8A2) + C.nghệ (7A1, 7A2) + TN HN (8A2) 18 2

13 Lê Đình Điệp Sinh (6, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2) + C.nghệ (6) + GDTC (7A1, 7A2) 15 4

14 Nguyễn Thị Châu Lý (6, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2) + C.nghệ (8A1, 8A2, 9A1, 9A2) 13 6

15 Dương Thị Thanh Bình Địa (6, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2) + GDĐP (7A1) + TN HN (7A1, 8A1) 13 6

16 Trần Thị Lụa 7A2 Văn (7A1, 7A2) + TN HN (7A2) 15 4

17 Lê Châu Quyền Toán (7A1, 7A2, 8A1, 8A2) 16 3

18 Nguyễn Thị Hoài Văn (6, 8A1, 8A2) + GDCD (7A1, 7A2) + GDĐP (6) 15 4
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Trường THCS Trần Phú
Năm học 2024 - 2025 - Học kỳ 1 THỜI KHOÁ BIỂU Số 02

Thực hiện từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 Tuần 03
Buổi sáng

THỨ TIẾT 6
(Trinh)

7A1
(Cầm)

7A2
(Lụa)

8A1
(Trang)

8A2
(Vân)

9A1
(Phước)

9A2
(Kiên)

2
1 SHDC - Trinh SHDC - Cầm SHDC - Lụa SHDC - Trang SHDC - Vân SHDC - Phước SHDC - Kiên
2 Lý - Châu Văn - Lụa Sinh - Điệp NN - Vân Địa - Bình Hóa - Trinh Nhạc - Cầm
3 NN - Vân Sinh - Điệp GDĐP - Đức Mỹ thuật - Dương Hóa - Trinh Văn - Thành Sử - Kiên
4 Địa - Bình Mỹ thuật - Dương Sử - Kiên C.nghệ - Châu NN - Vân Sinh - Điệp Văn - Thành
5 Mỹ thuật - Dương C.nghệ - Vân Địa - Bình Hóa - Trinh GDĐP - Thành C.nghệ - Châu TN HN - Kiên

3
1 Toán - Hạnh Toán - Quyền C.nghệ - Vân Văn - Hoài Lý - Châu Văn - Thành NN - Hùng
2 NN - Vân Lý - Châu Sinh - Điệp Toán - Quyền Văn - Hoài Tin - Hạnh Văn - Thành
3 Văn - Hoài GDTC - Điệp Văn - Lụa Toán - Quyền C.nghệ - Châu Toán - Hạnh Văn - Thành
4 Văn - Hoài NN - Hùng Văn - Lụa Lý - Châu Toán - Quyền Toán - Hạnh Sinh - Điệp
5 C.nghệ - Điệp GDCD - Hoài TN HN - Lụa C.nghệ - Châu Toán - Quyền NN - Hùng Toán - Hạnh

4
1 Tin - Hạnh Nhạc - Cầm NN - Hùng Hóa - Trinh Toán - Quyền Lý - Châu Địa - Bình
2 GDCD - Cầm Sử - Kiên Toán - Quyền Sinh - Điệp C.nghệ - Châu Mỹ thuật - Phước Toán - Hạnh
3 Toán - Hạnh Địa - Bình Sử - Kiên Toán - Quyền Sinh - Điệp NN - Hùng C.nghệ - Châu
4 Địa - Bình NN - Hùng GDTC - Điệp Toán - Quyền GDCD - Cầm Toán - Hạnh Lý - Châu
5 Sinh - Điệp Toán - Quyền Lý - Châu Nhạc - Cầm Tin - Hạnh Địa - Bình NN - Hùng

5
1 Hóa - Trinh NN - Hùng Văn - Lụa Văn - Hoài Mỹ thuật - Dương TN HN - Phước Toán - Hạnh
2 Toán - Hạnh Hóa - Trinh Văn - Lụa Văn - Hoài TN HN - Vân GDTC - Trang NN - Hùng
3 Văn - Hoài Văn - Lụa Toán - Quyền NN - Vân GDTC - Trang Văn - Thành Tin - Hạnh
4 NN - Vân Văn - Lụa NN - Hùng Tin - Hạnh Toán - Quyền Văn - Thành Hóa - Trinh
5 GDĐP - Thành NN - Vân

6
1 Sử - Kiên GDTC - Điệp Tin - Hạnh TN HN - Bình Văn - Hoài NN - Hùng GDTC - Trang
2 Sinh - Điệp Toán - Quyền NN - Hùng GDTC - Trang Văn - Hoài GDCD - Cầm Toán - Hạnh
3 Toán - Hạnh Toán - Quyền GDTC - Điệp Địa - Bình GDTC - Trang GDĐP - Thành GDCD - Cầm
4 GDTC - Trang Tin - Hạnh Toán - Quyền GDCD - Cầm Địa - Bình Sử - Kiên GDĐP - Thành
5 Văn - Hoài Sinh - Điệp Toán - Quyền Sử - Kiên Nhạc - Cầm Toán - Hạnh Văn - Thành

7
1 GDĐP - Hoài TN HN - Bình Nhạc - Cầm NN - Vân Sử - Kiên Hóa - Trinh GDTC - Trang
2 Nhạc - Cầm GDĐP - Bình Hóa - Trinh Văn - Hoài NN - Vân GDTC - Trang Sử - Kiên
3 GDTC - Trang Sử - Kiên Mỹ thuật - Dương Địa - Bình Văn - Hoài Nhạc - Cầm Hóa - Trinh
4 TN HN - Dương Văn - Lụa GDCD - Hoài GDTC - Trang Hóa - Trinh Sử - Kiên Mỹ thuật - Phước
5 SHL - Trinh SHL - Cầm SHL - Lụa SHL - Trang SHL - Vân SHL - Phước SHL - Kiên
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Trường THCS Trần Phú
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU 
BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 16 tháng 09 năm 2024

THỨ TIẾT Đức Trinh Hùng Thành Hạnh Dương Trang Phước Cầm Kiên Vân Điệp Châu Bình

2
1 SHDC - 6 SHDC - 8A1 SHDC - 9A1 SHDC - 7A1 SHDC - 9A2 SHDC - 8A2

2 Hóa - 9A1 Nhạc - 9A2 NN - 8A1 Sinh - 7A2 Lý - 6 Địa - 8A2

3 GDĐP - 7A2 Hóa - 8A2 Văn - 9A1 Mỹ thuật - 8A1 Sử - 9A2 NN - 6 Sinh - 7A1

4 Văn - 9A2 Mỹ thuật - 7A1 Sử - 7A2 NN - 8A2 Sinh - 9A1 C.nghệ - 8A1 Địa - 6

5 Hóa - 8A1 GDĐP - 8A2 Mỹ thuật - 6 TN HN - 9A2 C.nghệ - 7A1 C.nghệ - 9A1 Địa - 7A2

3
1 NN - 9A2 Văn - 9A1 Toán - 6 C.nghệ - 7A2 Lý - 8A2

2 Văn - 9A2 Tin - 9A1 NN - 6 Sinh - 7A2 Lý - 7A1

3 Văn - 9A2 Toán - 9A1 GDTC - 7A1 C.nghệ - 8A2

4 NN - 7A1 Toán - 9A1 Sinh - 9A2 Lý - 8A1

5 NN - 9A1 Toán - 9A2 C.nghệ - 6 C.nghệ - 8A1

4
1 Hóa - 8A1 NN - 7A2 Tin - 6 Nhạc - 7A1 Lý - 9A1 Địa - 9A2

2 Toán - 9A2 Mỹ thuật - 9A1 GDCD - 6 Sử - 7A1 Sinh - 8A1 C.nghệ - 8A2

3 NN - 9A1 Toán - 6 Sử - 7A2 Sinh - 8A2 C.nghệ - 9A2 Địa - 7A1

4 NN - 7A1 Toán - 9A1 GDCD - 8A2 GDTC - 7A2 Lý - 9A2 Địa - 6

5 NN - 9A2 Tin - 8A2 Nhạc - 8A1 Sinh - 6 Lý - 7A2 Địa - 9A1

5
1 Hóa - 6 NN - 7A1 Toán - 9A2 Mỹ thuật - 8A2 TN HN - 9A1

2 Hóa - 7A1 NN - 9A2 Toán - 6 GDTC - 9A1 TN HN - 8A2

3 Văn - 9A1 Tin - 9A2 GDTC - 8A2 NN - 8A1

4 Hóa - 9A2 NN - 7A2 Văn - 9A1 Tin - 8A1 NN - 6

5 GDĐP - 8A1 NN - 8A2

6
1 NN - 9A1 Tin - 7A2 GDTC - 9A2 Sử - 6 GDTC - 7A1 TN HN - 8A1

2 NN - 7A2 Toán - 9A2 GDTC - 8A1 GDCD - 9A1 Sinh - 6

3 GDĐP - 9A1 Toán - 6 GDTC - 8A2 GDCD - 9A2 GDTC - 7A2 Địa - 8A1

4 GDĐP - 9A2 Tin - 7A1 GDTC - 6 GDCD - 8A1 Sử - 9A1 Địa - 8A2

5 Văn - 9A2 Toán - 9A1 Nhạc - 8A2 Sử - 8A1 Sinh - 7A1

7
1 Hóa - 9A1 GDTC - 9A2 Nhạc - 7A2 Sử - 8A2 NN - 8A1 TN HN - 7A1

2 Hóa - 7A2 GDTC - 9A1 Nhạc - 6 Sử - 9A2 NN - 8A2 GDĐP - 7A1

3 Hóa - 9A2 Mỹ thuật - 7A2 GDTC - 6 Nhạc - 9A1 Sử - 7A1 Địa - 8A1

4 Hóa - 8A2 TN HN - 6 GDTC - 8A1 Mỹ thuật - 9A2 Sử - 9A1

5 SHL - 6 SHL - 8A1 SHL - 9A1 SHL - 7A1 SHL - 9A2 SHL - 8A2
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Lụa Quyền Hoài

SHDC - 7A2

Văn - 7A1

Toán - 7A1 Văn - 8A1

Toán - 8A1 Văn - 8A2

Văn - 7A2 Toán - 8A1 Văn - 6

Văn - 7A2 Toán - 8A2 Văn - 6

TN HN - 7A2 Toán - 8A2 GDCD - 7A1

Toán - 8A2

Toán - 7A2

Toán - 8A1

Toán - 8A1

Toán - 7A1

Văn - 7A2 Văn - 8A1

Văn - 7A2 Văn - 8A1

Văn - 7A1 Toán - 7A2 Văn - 6

Văn - 7A1 Toán - 8A2

Văn - 8A2

Toán - 7A1 Văn - 8A2

Toán - 7A1

Toán - 7A2

Toán - 7A2 Văn - 6

GDĐP - 6

Văn - 8A1

Văn - 8A2

Văn - 7A1 GDCD - 7A2

SHL - 7A2
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